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Bói cá là hình ảnh loài chim quen thuộc ở nông thôn Việt Nam. Ngay ở ngoại ô Hà Nội, thỉnh

thoảng vẫn có thể bắt gặp một chú bói cá đậu rất yên tĩnh trên cành cây, chờ phút xuất thần trổ tài,

tinh nghề tới mức thượng thừa, được tôn vinh bằng tên hiệu kiêu hãnh “bói”, họ Bói tên Cá!

Tuy vậy, trên phương diện nghiên cứu môi trường sống và đa dạng sinh học, loài chim nhỏ bé nhưng

rất đặc trưng cho sông hồ này lại có thể cung cấp một lượng thông tin khoa học về biến đổi môi

trường. Hơn thế nữa, hình ảnh, ký ức và cảm nhận về loài chim này còn mang lại cầu nối giữa những

thông tin quan sát thuần túy với khả năng giáo dục về môi trường và nhân văn. Bài viết này bàn về

một vài thông tin như thế trên văn đàn khoa học quốc tế gần đây.

Bói cá trong tư cách sinh vật chỉ báo biến đổi môi trường

Bài nghiên cứu của Barik, Saha & Mazumdar [1] trên tờ Ecological Informatics giúp ta hiểu thêm về

khía cạnh biến đổi môi trường. Trên thế giới, hệ sinh thái đầm lầy, ao hồ, vùng trũng ngập nước

trong thiên nhiên bao la có một vai trò và chức năng vô cùng quan trọng với tổng thể hệ sinh thái.

Bói cá là loài chim có tính chỉ báo với biến động của hệ sinh thái như thế. Giới nghiên cứu thường

quan sát hành vi, dân số, phân bố của bói cá để đánh giá mức độ tác động tiêu cực của những biến

đổi môi trường sống trong các loại hệ sinh thái. Nghiên cứu [1] tập trung xem xét tình trạng cư trú

(“occupancy status”) và môi trường sống phù hợp (“suitable habitat”) của bói cá để hiểu rõ về những

thay đổi đáng kể đang diễn ra trong các khu vực ngập nước.

Bói cá đang cho thấy phải gánh chịu những mối đe dọa trên phương diện sinh thái do sự cắt xẻ địa

bàn, sự xuống cấp của môi sinh và cả sự phá hoại trực tiếp vào vùng lãnh thổ cư trú, không riêng ở

một nơi nào, mà cơ bản diễn ra khắp nơi trên Trái Đất. Sự xuống cấp của môi sinh vùng trũng, ô

nhiễm không khí, ô nhiễm nước, và các hoạt động kinh tế-xã hội của con người xâm lấn vào nơi cư

trú, gọi chung là “ecological disturbances”, đã dẫn tới việc giảm thời gian cư trú thường xuyên và bị

thu hẹp vùng cư trú phù hợp với loài chim này.

Hoạt động của con người lấn sâu vào vùng cư trú thường xuyên tạo nên một kiểu ức chế môi sinh do

“quấy rối nhiễu loạn” và ảnh hưởng chung tới các hệ chim chứ không riêng bói cá. Loại ức chế này

trực tiếp phá vỡ cân bằng tự nhiên và sự vận hành thông suốt của hệ sinh thái. Lâu dài tích tụ khiến

cho các vị trí làm tổ thu hẹp, nguồn thức ăn sụt giảm, tập quán sinh nở bị rối loạn. Sự mất dần tính

đa dạng sinh thái cũng khiến cho chất lượng môi sinh của bói cá xuống cấp.

Một yếu tố cũng rất quan trọng nữa là khả năng liên kết địa điểm cư trú (“habitat connectivity”), ám

chỉ mức độ thuận lợi và dễ dàng qua lại sử dụng các địa điểm. Chẳng hạn đó là những lối dẻo đất,

vùng nước hoang sơ có thể liên thông an toàn, giúp các cá thể chim có thể phân tán, tìm kiếm được



sự yên tĩnh và an toàn, nhưng vẫn có thể “giao lưu” mà không tốn quá nhiều năng lượng. Lâu dài,

tính kết nối cư trú trở thành yếu tố sống còn với họ nhà bói cá.

Đặc biệt, trong vùng môi sinh phù hợp của bói cá cần có vai trò quan trọng của thực vật vĩ mô, nhất

là các loài ngoi nước (“emergent macrophyte”), tức rễ trong nước, nhưng lá ngoi lên trên mặt nước.

Hệ sinh thái này cung cấp các nguồn thức ăn ngoài cá, vì bói cá được thấy ăn cả ếch, côn trùng, cua,

nòng nọc và đôi khi cả rắn nước. Ngoài ra cả những cây lớn mọc ở các dẻo đất ven vùng ngập nước,

là “chòi quan sát” trong công thức thần thánh “đậu rình-bổ nhào” của bói cá.

Có nhiều thông tin khác cũng thú vị, nhưng thay vì đi sâu tiếp vào các chi tiết của nghiên cứu này,

chúng ta sẽ rút ra điểm mà các tác giả cung cấp: “Những nỗ lực bảo tồn với bói cá có khả năng cũng

làm lợi cho các loài khác với những yêu cầu nguồn sống tương tự và đóng góp vào việc bảo tồn tổng

quát các hệ sinh thái ngập nước”. Điểm này hoàn toàn có kết nối logic với kết luận của nghiên cứu

[2].
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Bói cá và vai trò “khoa học cộng đồng”

Không phải ai cũng đã từng thấy bói cá, nhất là trẻ em lớn lên hoàn toàn ở đô thị, ít cơ hội và thời

gian tiếp xúc thiên nhiên và được gọi là thế hệ “digital natives”. Do đó, một nguồn thông tin giáo

dục môi trường quan trọng đến từ thế hệ trước. Và đó là nội dung của nghiên cứu do các tác giả

Mugambiwa, Rankoana & Tirivangasi công bố trên International Journal of Development and

Sustainability [3].

Bói cá được lấy làm ví dụ của gạch nối thế hệ qua giáo dục, cũng như ví dụ của hành vi cần nghiên

cứu để hiểu rõ các kiểu loại thời tiết. Một ví dụ cụ thể là những loài bói cá ở Nam và Tây Phi, nơi

thường xuyên có những trận mưa lớn vào thời kỳ xây tổ và ấp trứng. Những người dân bản địa có

kinh nghiệm giúp khẳng định mối quan hệ giữa hành vi xây tổ và mùa mưa lớn. Họ cũng giúp rút ra

kết luận tiếng kêu của bói cá ở đây bắt chước tiếng mưa rơi ồn ào, xối xả trong mùa cao điểm. Kiến

thức về hành vi loài chim giúp nhận biết và dự báo cả biến đổi môi trường, nhất là thời tiết.

Nghiên cứu nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tăng cường chú ý tới thế giới tự nhiên và những

chỉ báo có thể thay đổi, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức xuyên thế hệ. Trên thực tế, cộng đồng

bản địa cũng tích lũy thông tin môi trường qua thời gian dài một cách hệ thống, và có thể là đóng

góp giá trị của “khoa học cộng đồng”. Họ cũng đã từng điều chỉnh hành vi trước những những biến

đổi môi trường, thời tiết và môi sinh trong quá khứ, và có những bài học giá trị cho cả khoa học hiện

đại. Bỏ qua nguồn trí khôn này là một thiệt hại lớn của các nỗ lực khoa học đáp ứng biến đổi thời tiết

ngày nay.

Bờ sông, thoáng đập cánh và cội rễ nhân văn của trí tuệ

Phần cuối này bàn tới nghiên cứu của Reason & Gillespie [4] trên tạp chí Australian Journal of

Environmental Education, với việc ngay nhan đề bài đã gọi đích danh Bói Cá. Hẳn là ngài phải rất

quan trọng rồi, nên ta sẽ xem vì lý do gì.

Trong bài báo, tác giả phản ánh lại trải nghiệm bản thân với bói cá và cách mà họ cảm nhận sự hiện

diện như một bài giảng tự nhiên. Từ góc độ nhân văn, bài báo xem sự hiện diện và hành vi của chim

bói cá trong môi trường tự nhiên như lời đáp lại từ dòng sông, chỉ ra kết nối sâu xa và sự hội thoại

giữa con người và thế giới tự nhiên bao la. Tác giả cho rằng chim bói cá dậy cho chúng ta khả năng

nhận thức về sự tồn tại cũng như tham gia vào một thế đầy những sinh vật có tri giác. Như thế, ta có

thể nhận biết, cảm thụ những phản hồi và tương tác với tự nhiên.

Với vai trò hình tượng chuyển tải thông điệp kết nối con người-tự nhiên và là điểm hội tụ thảo luận

quanh quan sát và trải nghiệm của người viết, chim bói cá đã gánh vác tầm quan trọng đủ để gọi tên

trên tiêu đề bài viết. Ở đây, dòng sông mang ý nghĩa sự sống, có gì đó tương đồng với cách mà từ xa

xưa người Việt đã đúc kết: “Nhất cận thị nhị cận giang”, với ý nghĩa sự sống và thịnh vượng xã hội,

sinh kế. Tuy nhiên, cách nhìn của bài viết thiên về sự hiện diện phúc lành của thế giới có tri giác,

không chỉ có bói cá mà cả sông nước, trong cảm giác hạnh phúc chung của con người, loại người



“được gắn kết với thiên nhiên”.

Chính vì thế, giá trị thiên nhiên tri giác đưa tới nhận định rằng hạnh phúc đích thực của con người

một phần đáng kể nằm ở việc cởi mở đầu óc để hội thoại và tìm đến sự hài hòa (“attunement”) với

thế giới tự nhiên. Không có sự kết nối qua lại, điều đó bất khả thi, đồng thời mục tiêu giáo dục môi

trường chưa thể coi là hoàn thành. Thiếu yếu tố này, thiên nhiên sẽ bị tầm thường hóa, chỉ còn là

phông bạt thiếu sức sống, hạn chế khả năng hấp thu đối thoại với cỏ cây, dòng sông, và chim. Hậu

quả là các phương án và tiếp cận với biến đổi môi trường, khủng hoảng khí hậu có thể chỉ đóng gói

trong những chỉ số vô hồn, không thể khai mở năng lực thích nghi tiềm tàng to lớn. Các tác giả cũng

khuyến nghị con người có chính niệm trong việc tự kiểm đếm sự kết nối của mình với thế giới tự

nhiên, thông qua sự tự phản ánh từ góc cá nhân, khả năng thăm dò giá trị triết lý sống, và sự kết hợp

với nhận biết sinh thái.

Trong quá trình này nghệ thuật sáng tạo có một vai trò lý thú. Bản thân bài viết [4] có thể được coi

là một bài thuộc thể loại gần gũi với văn học, mà chính các tác giả đề cao phép ẩn dụ, mô tả gợi hình

ảnh, nhằm khai thác sức mạnh thúc đẩy trí tưởng tượng và tư duy trong giáo dục môi trường. Việc sử

dụng phép ẩn dụ để khai thác và củng cố “trí khôn” bổ sung cho loại trí thông minh của khoa học

thực chứng [1] và khoa học cộng đồng [3]. Năng lực được gia cố này một phần có được nhờ vào việc

tái tạo lại trong trí tưởng tượng bầu không khí, hội thoại, kéo đẩy các giả định của nhận thức và

thách thức những kiểu trần thuật về thiên nhiên thiếu tính xây dựng, những thứ có thể thấy đang

khá lan tràn trong các xã hội hiện đại do sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu dùng cá nhân.

Chính nơi đây, có thể tìm thấy tiếng nói chung của Bói Cá Xóm Chim [5], mà bản tiếng Anh trình

diện đúng một năm trước (*). Những đánh giá và nhận định khách quan từ độc giả đã đóng góp

phản ánh sự tương đồng và hài hòa giữa gợi ý của Reason & Gillespie [4] với nội dung ngụ ngôn Bói

Cá Xóm Chim tập trung truyền tải [6-7]. Nếu có tiếng nói nào đáng giá nhất vào thời khắc khó khăn

thử thách sức khỏe khí hậu của Trái Đất như lúc này, thì đó chính là những thông điệp về tình yêu

với khí hậu và môi sinh. Xét từ góc độ này, Bói Cá Xóm Chim đã không lỡ chuyến tầu chuyên chở

những tiếng nói đóng góp vì sự sống bền vững của hành tinh xanh.

(*) Những mẩu chuyện ngụ ngôn đầu tiên thực tế được viết năm 2016 và bắt đầu đăng trên Kinh tế

và Dự báo từ 2017, mục Khoảng lặng.
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